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THÔNG BÁO 

Lộ trình tích hợp thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội  

lên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 

 

 Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia năm 2020. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo lộ trình các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc 

gia năm 2020, như sau: 

 

STT Mã số 

TTHC 

Tên TTHC Mức 

độ 

Thời gian 

thực hiện 

I LĨNH VỰC NGƢỜI CÓ CÔNG 

1 1.003025 
Thủ tục đính chính thông tin trên bia 

mộ liệt sĩ. 
3 Quý III 

II LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƢƠNG 

1 2.002103 
Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp 

doanh nghiệp. 
3 Quý III 

III LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

1 2.000205 

Cấp Giấy phép lao động cho người 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam. 

3 Quý IV 

2 2.000192 

Cấp lại Giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam. 

3 Quý IV 

3 1.000459 

Xác nhận người lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp Giấy phép lao 

động. 

3 Quý IV 

IV LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

1 1.000105 

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi 

nhu cầu sử dụng người lao động nước 

ngoài. 

3 Quý IV 



2 

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu sử dụng các thủ tục hành chính nêu trên, vui lòng truy cập vào Cổng 

dịch vụ công tỉnh (http://dichvucong.binhthuan.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công 

quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) để thực hiện và làm theo hướng dẫn. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, tp; 

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP(Quyên). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thành 
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